
SỞ NỘI VỤ HÀ TĨNH 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHUYÊN VIÊN LÊN 

CHUYÊN VIÊN CHÍNH 

(Kèm theo Quyết định số  562 /QĐ-TTDVVL ngày  20 /6 /2026 của Trung tâm Dịch vụ việc làm) 

 

TT Họ và tên Ngày tháng 

năm sinh Nam Nữ 

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác 

Cơ quan 

đơn vị 

đang làm 

việc 

Thời gian giữ 

chức danh 

nghề nghiệp 

(kể cả thời 

gian giữ 

ngạch hoặc 

hạng tương 

đương) 

Mức lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng dự thi 

Có đề án, công 

trình 
Xếp loại  

năm 2025 
Ghi chú 

  Hệ số 

lương 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ 

Trình độ 

Chuyên môn 

Trình độ 

lý luận 

chính trị 

Trình độ quản 

lý nghề nghiệp 
Trình độ 

tin học 
Trình độ 

ngoại ngữ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1) 

1 
Nguyễn 

Minh Hiền 
21/01/1982 X  

Phó 

Giám 

đốc 

Trung 

tâm 

Dịch vụ 

việc 

làm 

16 năm 3.99 01.003 

Thạc sĩ quản 

trị kinh 

doanh; Kỹ sư 

điện khí và 

cung cấp 

điện; Cử 

nhân ngành 

Quản trị 

khách sạn 

Trung 

cấp 

QLNN 

ngạch 

chuyên viên 

chính 

Ứng 

dụng tin 

học cơ 

bản 

Tiếng 

Anh B2 

Tham gia xây 

dựng đề án Vị 

trí việc làm 

 Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

HTXSNV 

năm 

2020,2021 

2 Hồ Anh Tú 20/6/1983 X  

Phó 

trưởng 

phòng 

Trung 

tâm 

Dịch vụ 

việc 

làm 

13 năm 7 

tháng 
4.32 01.003 

Kỹ sư Tin 

học ứng 

dụng 

Trung 

cấp 

QLNN 

ngạch 

chuyên viên 

chính 

Kỹ sư 
Tiếng 

Anh - B 

Tham gia xây 

dựng đề án Vị 

trí việc làm 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

HTXSNV 

năm 

2022,2023 

3 
Nguyễn Thị 

Hoa Hồng 
20/10/1982  X 

Phó 

trưởng 

phòng 

Trung 

tâm 

Dịch vụ 

việc 

làm 

13 năm 

7tháng 
3.99 01.003 

Cử nhân kế 

toán 

Trung 

cấp 

QLNN 

ngạch 

chuyên viên 

chính 

Ứng 

dụng tin 

học cơ 

bản 

Tiếng 

Anh - B 

Tham gia xây 

dựng đề án Vị 

trí việc làm 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

HTXSNV 

năm 

2023,2024 
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